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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ MỘT SỐ LOẠI RAU QUẢ TẠI TRUNG QUỐC 

• Giá cải thảo trung bình đạt 2.997 đồng/kg, giảm 139 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 26.582 đồng/kg, giảm 15.027 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 39.701 đồng/kg, giảm 369 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 26.686 đồng/kg, giảm 2.409 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 35.903 đồng/kg, giảm 3.122 đồng/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 24.597 đồng/kg, tăng 3.691 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 16/02-22/2/2023: 1 CNY= 3.452,25VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối, gừng, lê, 

thanh long giảm; giá tỏi tăng 

so với tuần trước; 

❖ Nông dân trồng bắp cải của 

Uzbekistan thiệt hại lớn do 

thời tiết lạnh bất thường; 

❖ Philippines sẵn sàng mở 

rộng xuất khẩu sầu riêng 

sang Trung Quốc; 

❖ Sản lượng táo và lê ở Nam 

bán cầu năm 2023 dự báo 

tăng lần lượt 5,58% và 1% so 

với cùng kỳ 2022; 

❖ APHIS cho phép nhập khẩu 

xoài tươi từ Grenada vào 

Hoa Kỳ từ ngày 15/2/2023; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Diện tích xoài của Phàn Chi Hoa (Tứ Xuyên, 

Trung Quốc) năm 2022 đạt 1,03 triệu mu (tương 

đương 68.667 ha), sản lượng đạt 420.000 tấn, 

tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021. Giá xoài 

Phàn Chi Hoa đắt nhất cả nước do xoài ở vùng 

này chín muộn nhất, thường vào tháng 11 đến 

tháng 12 hàng năm, giá thu mua xoài có thể lên 

tới 16 CNY/kg (khoảng 55.236 đồng/kg), giá bán 

lẻ trên thị trường là 24-26 CNY/kg (khoảng 82.854 

– 89.759 đồng/kg). [2] 

Uzbekistan 

Sản lượng dưa của Uzbekistan năm 2022 đạt 

2,42 triệu tấn, tăng 5,9% so với năm 2021. [3] 

Khối lượng quýt nhập khẩu của Uzbekistan năm 

2022 đạt 63.600 tấn, gấp 1,8 lần so với năm 2021. 

các nhà cung cấp quýt hàng đầu cho thị trường 

Uzbekistan vào năm 2022 là Pakistan, Trung 

Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thị phần của các quốc 

gia này chiếm 96,2% tổng giá trị nhập khẩu. [4] 

Vụ thu hoạch bắp cải trắng ở Uzbekistan bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng do đợt lạnh bất thường ở 

Trung Á vào tháng 1 năm nay. Do đó, giá bắp cải 

tăng mạnh và khối lượng xuất khẩu giảm hơn hai 

lần so với cùng kỳ năm ngoái. [5] 

Uzbekistan đã nhập khẩu 140,2 nghìn tấn chuối 

với trị giá 63,4 triệu USD, tăng 157,2% về khối 

lượng so với cùng kỳ năm 2021. Các nước cung 

cấp chuối lớn nhất cho Uzbekistan là: Ecuador, 

Kazakhstan, Turkmenistan,. Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. [6] 

Philippines  

Bộ Nông nghiệp Philippines sẽ mở rộng sản xuất 

sầu riêng bằng cách đào tạo thêm cho nông dân 

địa phương và tiến hành tập huấn cán bộ về 

phòng trừ sâu bệnh hại sầu riêng sau khi ký thỏa 

thuận xuất khẩu với Trung Quốc. Theo đó, nhiều 

nông dân ở Vùng Davao và các vùng và tỉnh lân 

cận sẽ được đào tạo để nâng cao kiến thức nhằm 

đảm bảo sầu riêng tươi chất lượng cao sẽ được 

xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường 

khác.  [7] 

Nam bán cầu 

Theo dự báo cảu Hiệp hội Táo và Lê Thế giới 

(WAPA) về vụ mùa táo và lê ở Nam bán cầu cho 

mùa sắp tới. Theo dự báo tổng hợp dữ liệu từ 

Argentina, Australia, Brazil, Chile, New Zealand 

và Nam Phi, sản lượng táo và lê sẽ tăng lần lượt 

là 5,58% (ở mức 5.130.168 tấn) và 1% (ở mức 

1.348.650 tấn) so với năm 2022. [8] 

Hoa Kỳ 

Cơ quan Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật 

(APHIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho 

phép nhập khẩu xoài tươi từ Grenada vào Hoa Kỳ 

từ ngày 15/2/2023. [9] 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/8100 

[3]:https://www.freshplaza.com/asia/article/950343

3/uzbekistan-produced-2-42-million-tons-of-

melons-in-2022/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/950333

2/uzbekistan-imported-a-record-volume-of-

mandarins-in-2022/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/950342

7/uzbekistan-cabbage-producers-suffered-huge-

losses-due-to-abnormal-cold-weather/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/950384

0/140-2-thousand-tons-of-bananas-were-imported-

to-uzbekistan-in-2022/ 

[7]:https://www.globaltimes.cn/page/202302/12853

51.shtml 

[8]:https://www.freshplaza.com/asia/article/950377

0/southern-hemisphere-production-of-apples-up-5-

58/ 

[9]:https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/fe

deral-register-posts/sa_by_date/sa-2023/grenada-

mango-fruit 

 

 

https://guojiguoshu.com/article/8100
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503433/uzbekistan-produced-2-42-million-tons-of-melons-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503433/uzbekistan-produced-2-42-million-tons-of-melons-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503433/uzbekistan-produced-2-42-million-tons-of-melons-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503332/uzbekistan-imported-a-record-volume-of-mandarins-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503332/uzbekistan-imported-a-record-volume-of-mandarins-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503332/uzbekistan-imported-a-record-volume-of-mandarins-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503427/uzbekistan-cabbage-producers-suffered-huge-losses-due-to-abnormal-cold-weather/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503427/uzbekistan-cabbage-producers-suffered-huge-losses-due-to-abnormal-cold-weather/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503427/uzbekistan-cabbage-producers-suffered-huge-losses-due-to-abnormal-cold-weather/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503840/140-2-thousand-tons-of-bananas-were-imported-to-uzbekistan-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503840/140-2-thousand-tons-of-bananas-were-imported-to-uzbekistan-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503840/140-2-thousand-tons-of-bananas-were-imported-to-uzbekistan-in-2022/
https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285351.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285351.shtml
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503770/southern-hemisphere-production-of-apples-up-5-58/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503770/southern-hemisphere-production-of-apples-up-5-58/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503770/southern-hemisphere-production-of-apples-up-5-58/
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/federal-register-posts/sa_by_date/sa-2023/grenada-mango-fruit
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/federal-register-posts/sa_by_date/sa-2023/grenada-mango-fruit
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/federal-register-posts/sa_by_date/sa-2023/grenada-mango-fruit
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ MỘT SỐ LOẠI RAU QUẢ TẠI ĐBSCL 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.250 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.179 đồng/kg, tăng 250 đồng/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 79.000 đồng/kg, giảm 250 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 20.833 đồng/kg, tăng 1.667 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá bí đao trung bình đạt 14.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 17.02.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 375 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

327 xe và 48 xe hàng khác. Cụ thể: (i) tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, 

còn tồn 11 xe, trong đó có 07 xe hoa quả được chở bằng container 

lạnh và 04 xe hàng khác; (ii) tại cửa khẩu phụ Tân Thanh còn tồn 334 

xe, trong đó có 315 xe hoa quả (314 xe chở bằng container lạnh, 01 

xe chở bằng container nóng); (iii) tại cửa khẩu chính Chi Ma còn tồn 

23 xe mặt hàng khác; (iv) tại cửa khẩu Cốc Nam còn tồn 07 xe, trong 

đó có 05 xe hoa quả và 02 xe mặt hàng khác. [2]
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Bí đao

❖ Giá sầu riêng hạt lép giảm; 

giá xoài cát Chu, dưa hấu, 

thanh long ruột trắng, bí 

đao tăng so với tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 17.02.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 375 xe, trong đó 

có 327 xe chở hoa quả; 

❖ Bộ trưởng Bộ Công thương 

đề nghị phía Ấn Độ đẩy 

nhanh mở cửa thị trường 

cho nông sản, hoa quả tươi 

của Việt Nam; 

❖ Đại diện Hiệp hội Rau quả 

Việt Nam nhận định xuất 

khẩu rau quả sẽ tăng tốc 

trong năm 2023; 

❖ Cục Trồng trọt tổ chức buổi 

họp “Thông tin về giống 

thanh long ruột đỏ Long 

Định (LĐ1) vào ngày 16/2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TIN 



 

Trang 4 
 

TUẦN 7 (13.02.2023 – 17.02.2023) 
 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang đẩy mạnh công tác 

truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, 

doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân hình thành 

các vùng chuyên canh, xây dựng mã số vùng trồng 

và cơ sở đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Hiện toàn tỉnh đã thiết lập được 02 cơ sở đóng gói 

và 12 vùng trồng trái cây được cấp mã (chủ yếu là 

chuối, nhãn, bưởi, với tổng diện tích 528,2ha, sản 

lượng ước trên 10.730 tấn). [3] 

Tại buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam vào ngày 

14/2, Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh Việt 

Nam giàu trái cây nhiệt đới nhưng chỉ có thanh long 

vào được thị trường Ấn Độ. Bộ trưởng đề nghị Bộ 

trưởng Ngoại giao Ấn Độ hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục 

cấp phép nhập khẩu cho trái cây Việt Nam, bước 

đầu là nhãn, bưởi, chôm chôm, sầu riêng, sau đó 

là các loại trái cây khác như bơ, dừa, dưa hấu và 

dâu tây. [4] 

Sau hàng loạt mặt hàng trái cây chủ lực của Việt 

Nam như chuối, sầu riêng, chanh, bưởi, nhãn... 

được mở cửa xuất khẩu chính ngạch thành công 

sang Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand… cùng 

với việc thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung 

Quốc mở cửa trở lại ngay từ đầu năm 2023 mở ra 

một năm tràn đầy khí thế đưa ngành hàng rau quả 

tăng tốc. Theo Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt 

Nam, một số ngành hàng xuất khẩu dự báo sẽ bị 

ảnh hưởng mạnh bởi lạm phát, nhưng rau quả sẽ 

không bị tác động mạnh như các ngành hàng đó. 

Năm 2023 tăng trưởng xuất khẩu rau quả ước đạt 

khoảng 20% so với năm 2022. Năm 2022 đạt gần 

3,4 tỷ USD thì năm 2023 xuất khẩu rau quả có thể 

đạt 4 tỷ USD. [5] 

Chiều 16-2, tại TP HCM, Cục Trồng trọt (Bộ Nông 

nghiệp và PTNT) tổ chức họp thông tin về giống 

thanh long ruột đỏ Long Định (LĐ 1) sau khi có 

thông tin mặt hàng này gặp vướng mắc khi xuất 

khẩu sang Nhật Bản do vấn đề bản quyền. Tại 

cuộc họp, Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam 

cho biết, năm 2017 giống thanh long ruột đỏ LĐ1 

đã được Viện nhượng quyền bằng bảo hộ cho 

Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit với thời gian 20 

năm. Do vậy, doanh nghiệp muốn được cấp mã số 

vùng trồng để xuất khẩu thì phải làm việc với Công 

ty Hoàng Phát Fruit để có chứng nhận nguồn gốc 

giống. Việc chuyển nhượng quyền bảo hộ giống 

LD1 cho Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit là hợp 

pháp. Viện còn lưu giữ số liệu cây giống đã chuyển 

cho nông dân ở các tỉnh Long An, Tiền giang, Bình 

Thuận để trồng khảo nghiệm. Theo đại diện Công 

ty TNHH Hoàng Phát Fruit, Công ty sẵn sàng chia 

sẻ bản quyền với mức phí từ 10-30 đồng/kg (tùy 

sản lượng) đối với doanh nghiệp và nông dân có 

nhu cầu xuất khẩu thanh long LĐ 1 vào thị trường 

Hàn Quốc và Nhật Bản. [6] 

Nguồn cung nhiều khiến giá cam sành tại tỉnh Vĩnh 

Long ở thời điểm này lao dốc mạnh chưa từng có, 

từ 12.000 đồng/kg trước Tết xuống 2.000 - 3.000 

đồng/kg nhưng vẫn không có thương lái đến thu 

mua. Theo Lãnh đạo Cục Trồng trọt (Bộ Nông 

nghiệp và PTNT), nguyên nhân cam sành rớt giá 

là do sản phẩm cam địa phương chỉ tiêu thụ trong 

nước, thời tiết năm nay lạnh hơn các năm nên nhu 

cầu từ các thị trường như TP.HCM và các tỉnh 

miền Bắc không nhiều. [7] 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

02/BC%20tinh%20hinh%20Xuat%20nhap%20kha

u%20ngay%2017.02.2023.pdf 

[3]:https://bnews.vn/ba-ria-vung-tau-hinh-thanh-

vung-chuyen-canh-cay-an-trai-cho-xuat-

khau/281433.html 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/950384

5/minister-asks-india-to-open-market-for-

vietnamese-farm-produce/ 

[5]:https://bnews.vn/xuat-khau-rau-qua-tang-

toc/281242.html 

[6]:https://vietnambiz.vn/tranh-cai-ban-quyen-

thanh-long-ruot-do-xuat-khau-sang-nhat-ban-

2023216182715662.htm 

[7]:https://vtc.vn/vi-sao-cam-sanh-rot-gia-tham-

hai-phai-keu-goi-giai-cuu-

ar742380.html?gidzl=b0pXHbrzt2ML5EL8MsNL

9fiNwKLCOeLwWKVf51rcXos75xSJIMVQAuK

NiKWVCTeYqK7XIMRvHmXRN7ZR90 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-02/BC%20tinh%20hinh%20Xuat%20nhap%20khau%20ngay%2017.02.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-02/BC%20tinh%20hinh%20Xuat%20nhap%20khau%20ngay%2017.02.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-02/BC%20tinh%20hinh%20Xuat%20nhap%20khau%20ngay%2017.02.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-02/BC%20tinh%20hinh%20Xuat%20nhap%20khau%20ngay%2017.02.2023.pdf
https://bnews.vn/ba-ria-vung-tau-hinh-thanh-vung-chuyen-canh-cay-an-trai-cho-xuat-khau/281433.html
https://bnews.vn/ba-ria-vung-tau-hinh-thanh-vung-chuyen-canh-cay-an-trai-cho-xuat-khau/281433.html
https://bnews.vn/ba-ria-vung-tau-hinh-thanh-vung-chuyen-canh-cay-an-trai-cho-xuat-khau/281433.html
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503845/minister-asks-india-to-open-market-for-vietnamese-farm-produce/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503845/minister-asks-india-to-open-market-for-vietnamese-farm-produce/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9503845/minister-asks-india-to-open-market-for-vietnamese-farm-produce/
https://bnews.vn/xuat-khau-rau-qua-tang-toc/281242.html
https://bnews.vn/xuat-khau-rau-qua-tang-toc/281242.html
https://vietnambiz.vn/tranh-cai-ban-quyen-thanh-long-ruot-do-xuat-khau-sang-nhat-ban-2023216182715662.htm
https://vietnambiz.vn/tranh-cai-ban-quyen-thanh-long-ruot-do-xuat-khau-sang-nhat-ban-2023216182715662.htm
https://vietnambiz.vn/tranh-cai-ban-quyen-thanh-long-ruot-do-xuat-khau-sang-nhat-ban-2023216182715662.htm
https://vtc.vn/vi-sao-cam-sanh-rot-gia-tham-hai-phai-keu-goi-giai-cuu-ar742380.html?gidzl=b0pXHbrzt2ML5EL8MsNL9fiNwKLCOeLwWKVf51rcXos75xSJIMVQAuKNiKWVCTeYqK7XIMRvHmXRN7ZR90
https://vtc.vn/vi-sao-cam-sanh-rot-gia-tham-hai-phai-keu-goi-giai-cuu-ar742380.html?gidzl=b0pXHbrzt2ML5EL8MsNL9fiNwKLCOeLwWKVf51rcXos75xSJIMVQAuKNiKWVCTeYqK7XIMRvHmXRN7ZR90
https://vtc.vn/vi-sao-cam-sanh-rot-gia-tham-hai-phai-keu-goi-giai-cuu-ar742380.html?gidzl=b0pXHbrzt2ML5EL8MsNL9fiNwKLCOeLwWKVf51rcXos75xSJIMVQAuKNiKWVCTeYqK7XIMRvHmXRN7ZR90
https://vtc.vn/vi-sao-cam-sanh-rot-gia-tham-hai-phai-keu-goi-giai-cuu-ar742380.html?gidzl=b0pXHbrzt2ML5EL8MsNL9fiNwKLCOeLwWKVf51rcXos75xSJIMVQAuKNiKWVCTeYqK7XIMRvHmXRN7ZR90
https://vtc.vn/vi-sao-cam-sanh-rot-gia-tham-hai-phai-keu-goi-giai-cuu-ar742380.html?gidzl=b0pXHbrzt2ML5EL8MsNL9fiNwKLCOeLwWKVf51rcXos75xSJIMVQAuKNiKWVCTeYqK7XIMRvHmXRN7ZR90


 

 

Trang 5 
 

TUẦN 7 (13.02.2023 – 17.02.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                     23.750    24.250            500  

An Giang                     20.000    20.000               -    

Đồng Tháp                     26.000    30.000         4.000  

Tiền Giang                     22.000    20.000        (2.000) 

Vĩnh Long                     27.000    27.000               -    

Dưa hấu                        8.929      9.179            250  

Bến Tre                     10.000    10.000               -    

Cần Thơ                       8.000      8.000               -    

Đồng Tháp                     10.000    12.000         2.000  

Hậu Giang                       7.000      6.000        (1.000) 

Long An                       6.500      7.250            750  

Tiền Giang                       9.000      9.000               -    

Vĩnh Long                     12.000    12.000               -    

Sầu riêng hạt lép                     79.250    79.000           (250) 

Cần Thơ                     75.000    75.000               -    

Vĩnh Long                     83.500    83.000           (500) 

Thanh long ruột trắng                     19.167    20.833         1.667  

Long An                       6.000    10.000         4.000  

Tiền Giang                     32.000    33.000         1.000  

Vĩnh Long                     19.500    19.500               -    

Bí đao                     13.500    14.000            500  

Cần Thơ                     13.500    14.000            500  

 


